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THÔNG TƯ 

Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11, được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu 

xây dựng và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;  

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về đăng kiểm phương 

tiện thủy nội địa. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và việc tổ 

chức thực hiện đăng kiểm cho các phương tiện thủy nội địa. 

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với: 

a) Phương tiện thủy nội địa làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá; 

b) Phương tiện thủy nội địa không có động cơ và có trọng tải toàn phần đến 

15 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; 

c) Phương tiện thủy nội địa có động cơ và có công suất máy chính dưới 5 

sức ngựa hoặc có sức chở dưới 5 người; 

d) Bè. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến 

công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đơn vị đăng kiểm là các đơn vị sự nghiệp công lập, các chi nhánh của đơn 
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vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp được thành lập theo quy định hoạt động 

dịch vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. 

2. Sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi 

tắt là sản phẩm công nghiệp) gồm: vật liệu, máy và các trang thiết bị được sử 

dụng, lắp đặt trên phương tiện thủy nội địa. 

3. Hồ sơ thiết kế là các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật được lập theo quy định của 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia làm căn cứ kỹ thuật cho đóng mới, hoán cải, sửa chữa 

phục hồi, phân cấp, kiểm tra và khai thác phương tiện thủy nội địa hoặc chế tạo, 

kiểm tra sản phẩm công nghiệp. 

4. Tài liệu hướng dẫn là tài liệu được thiết lập theo quy định của quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia để cung cấp thông tin cho thuyền trưởng, thuyền viên trong khai 

thác, vận hành phương tiện thủy nội địa và các máy, trang thiết bị của phương tiện 

thủy nội địa nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

5. Thẩm định hồ sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn là việc kiểm tra, soát xét hồ 

sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn để đưa ra kết luận về tính tuân thủ của hồ sơ thiết 

kế, tài liệu hướng dẫn với quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

6. Phương tiện đóng theo mẫu là các phương tiện thủy nội địa được đóng 

mới theo cùng một hồ sơ thiết kế được đơn vị đăng kiểm thẩm định. 

7. Mô tô nước là phương tiện thủy nội địa được sử dụng cho mục đích thể 

thao, vui chơi giải trí với chiều dài thân phương tiện nhỏ hơn 4 m, sử dụng động 

cơ đẩy kiểu bơm phụt nước và được vận hành bởi người ngồi, đứng hoặc quỳ trên 

thân phương tiện mà không ở trong không gian kín của thân phương tiện. 

8. Tổ chức đăng kiểm nước ngoài gồm thành viên của Hiệp hội các tổ chức 

phân cấp quốc tế (IACS) hoặc tổ chức chứng nhận được các quốc gia có tiêu chuẩn 

chất lượng tiên tiến thừa nhận (các quốc gia là thành viên của G7, EU, các quốc 

gia Úc, New Zealand, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga). 

Chương II 

ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

Điều 4. Dịch vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

1. Dịch vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa bao gồm: 

a) Thẩm định hồ sơ thiết kế. 

b) Thẩm định tài liệu hướng dẫn. 

c) Kiểm tra, chứng nhận sản phẩm công nghiệp. 

d) Kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện 

thủy nội địa cho phương tiện trong đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi, nhập 

khẩu và trong quá trình hoạt động. 

2. Đơn vị đăng kiểm cung cấp dịch vụ đăng kiểm theo quy định của pháp 

luật và quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia áp dụng đối với phương tiện thủy nội địa, sản phẩm công nghiệp. 
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Điều 5. Các loại hình kiểm tra phương tiện thủy nội địa 

1. Các loại hình kiểm tra phương tiện thủy nội địa bao gồm: 

a) Kiểm tra lần đầu, bao gồm: kiểm tra phương tiện khi đóng mới, phương 

tiện đã đóng không có sự giám sát của đăng kiểm, phương tiện nhập khẩu. 

b) Kiểm tra chu kỳ, bao gồm: kiểm tra định kỳ; kiểm tra hàng năm; kiểm tra 

trên đà; kiểm tra trung gian. 

c) Kiểm tra bất thường. 

d) Kiểm tra hoán cải. 

2. Nội dung và thời hạn các loại hình kiểm tra được thực hiện theo quy định 

tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng đối với phương tiện thủy nội địa. 

Điều 6. Nguyên tắc đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

1. Đăng kiểm viên thực hiện thẩm định, kiểm tra theo đúng phạm vi ghi trong 

giấy chứng nhận đăng kiểm viên. Đăng kiểm viên không thực hiện đồng thời cả 

thẩm định hồ sơ thiết kế và kiểm tra hiện trường đối với cùng một phương tiện 

thủy nội địa. 

2. Đối với phương tiện nhập khẩu đã được tổ chức đăng kiểm nước ngoài 

kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật (trừ mô tô nước nhập khẩu để sử dụng cho 

mục đích thể thao, vui chơi giải trí), đơn vị đăng kiểm thực hiện thẩm định, kiểm 

tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên cơ sở hồ sơ chứng 

nhận an toàn kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm nước ngoài cấp cho phương tiện, tài 

liệu hướng dẫn vận hành (nếu có) và các bản vẽ bố trí chung, mạn khô, tín hiệu, 

cứu sinh, cứu hỏa, bản tính mạn khô, thuyết minh về hệ thống máy tàu, điện tàu, 

trang bị an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng đối với phương tiện 

trong một trong hai trường hợp sau: 

a) Phương tiện giữ nguyên công dụng. 

b) Phương tiện là tàu chở người hoặc tàu cao tốc chở người. 

3. Đối với mô tô nước nhập khẩu để sử dụng cho mục đích thể thao, vui chơi 

giải trí, đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường trên cơ sở tài liệu hướng dẫn vận hành và các tài liệu kỹ thuật khác 

(nếu có). 

4. Đối với phương tiện thủy nội địa thuộc đối tượng quy định tại điểm a Mục 

16 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đơn vị đăng kiểm thực hiện thẩm 

định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy, kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy trong khai thác sử dụng 

theo phạm vi thẩm quyền của cơ quan đăng kiểm theo quy định. 

5. Đối với sản phẩm công nghiệp đã được chứng nhận là sản phẩm công 

nghiệp sử dụng cho tàu biển theo quy định pháp luật hoặc đã được tổ chức đăng 

kiểm nước ngoài chứng nhận là sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu biển thì 
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không phải chứng nhận lại khi sử dụng cho phương tiện thủy nội địa. 

6. Các đơn vị đăng kiểm được phép liên danh với nhau thực hiện dịch vụ 

đăng kiểm quy định tại Điều 4 Thông tư này. Đơn vị đăng kiểm đứng đầu liên 

danh chịu trách nhiệm đóng dấu thẩm định vào hồ sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn 

và cấp các giấy chứng nhận. 

Điều 7. Hồ sơ đăng kiểm 

1. Hồ sơ đăng kiểm bao gồm: 

a) Hồ sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn.  

b) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy 

nội địa (theo mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này). 

c) Các giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy 

nội địa (theo mẫu số 02, mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này). 

d) Biên bản, báo cáo kiểm tra kỹ thuật về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với phương tiện thủy nội địa, sản phẩm công nghiệp theo hướng dẫn 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

2. Hồ sơ đăng kiểm bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy. 

Điều 8. Số kiểm soát 

1. Số kiểm soát được ấn định khi đơn vị đăng kiểm thiết lập lần đầu thông 

tin, dữ liệu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa 

theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng đối với phương tiện thủy 

nội địa trên phần mềm quản lý đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. 

2. Số kiểm soát gồm phần chữ và phần số. Phần chữ gồm hai chữ cái in hoa 

là VR. Phần số gồm 8 (tám) chữ số, 2 (hai) chữ số đầu là 2 (hai) chữ số cuối của 

năm đóng phương tiện, 6 (sáu) chữ số tiếp theo là số tự nhiên do phần mềm quản 

lý đăng kiểm phương tiện thủy nội địa xác định tự động.  

3. Quy cách số kiểm soát theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam 

1. Tổ chức, hướng dẫn, quản lý thống nhất việc thực hiện công tác đăng kiểm 

phương tiện thủy nội địa theo quy định của Thông tư này. 

2. Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng thống nhất phần mềm quản lý đăng 

kiểm phương tiện thủy nội địa; nối mạng truyền số liệu và quản lý dữ liệu phương 

tiện thủy nội địa của các đơn vị đăng kiểm; xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống 

tra cứu thông tin đăng kiểm phương tiện trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử 

Cục Đăng kiểm Việt Nam theo số đăng ký, số đăng kiểm, số kiểm soát. 
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3. Kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

của các đơn vị đăng kiểm; xử lý hoặc đề nghị xử lý sai phạm của cá nhân và đơn 

vị đăng kiểm theo quy định. 

4. Xem xét, chấp thuận áp dụng tương đương, miễn giảm các yêu cầu kỹ 

thuật, gia hạn kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa theo quy định của quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Tổ chức, quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ đăng kiểm phương tiện thủy 

nội địa trên địa bàn quản lý của địa phương.  

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt 

Nam kiểm tra hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn quản lý của địa 

phương. 

3. Tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý những trường hợp không tuân thủ 

các quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn quản lý của địa 

phương. 

4. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế thỏa mãn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng 

đối với phương tiện thủy nội địa hoạt động vùng SIII trên địa bàn quản lý của địa 

phương, tổ chức công bố hồ sơ thiết kế phương tiện đóng theo mẫu và sao thiết 

kế cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đóng mới và đăng kiểm phương tiện thủy 

nội địa theo quy định. 

Điều 11. Trách nhiệm của đơn vị đăng kiểm  

1. Công khai năng lực, quy trình cung cấp dịch vụ đăng kiểm, thời gian làm 

việc, giá dịch vụ đăng kiểm và gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng các 

tỉnh, thành phố liên quan. 

2. Thực hiện thẩm định, kiểm tra, chứng nhận phù hợp với yêu cầu nghiệp 

vụ và theo quy định pháp luật. 

3. Quản lý, giám sát hoạt động đăng kiểm, thường xuyên giáo dục đạo đức 

nghề nghiệp đối với cán bộ, đăng kiểm viên và nhân viên; phòng, chống tiêu cực 

trong hoạt động đăng kiểm của đơn vị. 

4. Tuân thủ sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện thủy 

nội địa của Cục Đăng kiểm Việt Nam và sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền tại địa phương. 

5. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ đăng kiểm 

của cơ quan chức năng. 

6. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong ứng phó các trường hợp 

phương tiện thủy nội địa do đơn vị kiểm tra, chứng nhận bị tai nạn và báo cáo, 

cập nhật thông tin theo yêu cầu về Cục Đăng kiểm Việt Nam, Chi cục Đăng kiểm 

và Sở Xây dựng có liên quan.   

7. Khi nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường bằng văn bản của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, đơn vị đăng kiểm phải tổ chức thực hiện kiểm tra và trả lời 
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bằng văn bản về kết quả kiểm tra theo nội dung, thời gian và địa điểm yêu cầu 

kiểm tra. 

Điều 12. Trách nhiệm của chủ phương tiện, cơ sở thiết kế, cơ sở đóng 

mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện, cơ sở chế tạo sản phẩm công 

nghiệp, cơ sở thử nghiệm phục vụ công tác đăng kiểm 

1. Thực hiện các quy định về đăng kiểm phương tiện, sản phẩm công nghiệp 

tại Thông tư này và các quy định liên quan khác của pháp luật. 

2. Nộp lệ phí, thanh toán giá dịch vụ đăng kiểm theo quy định. 

3. Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của các hồ sơ, tài liệu cung cấp 

cho Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2026.  

2. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy 

nội địa và Tem kiểm định đã cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có 

giá trị pháp lý cho đến khi hết hạn ghi trên Tem hoặc khi phương tiện thực hiện 

kiểm tra chu kỳ. 

3. Phương tiện có số kiểm soát với chữ VS trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực tiếp tục có giá trị pháp lý. 

4. Các Thông tư sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực: 

a) Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. 

b) Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. 

c) Thông tư số 26/2024/TT-BGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy 

nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa. 

5. Bãi bỏ: 

a) Điều 9 Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

trong lĩnh vực đăng kiểm. 

b) Khoản 3, khoản 4 Điều 4 Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 

7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy 

chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho 

chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng 

cho phương tiện thủy nội địa. 
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c) Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Chương IV 

Thông tư số 59/2025/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực hàng hải, 

đường thủy và đăng kiểm./. 

 Nơi nhận:                
- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật 

(Bộ Tư pháp); 

- Công báo;  

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng;  

- Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng; 

 - Lưu: VT, KHCNMT&VLXD(Thuyết5). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang 
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